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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 29 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 29 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Tỉ số của hai số 4kg và 11kg là: 

A. 4 : 11  B. 11 : 4  C. 4 : 7  D. 11 : 7  

Câu 2: Tổng của hai số bằng 360 và tỉ số giữa hai số bằng 1 : 7. Số lớn là: 

A. 315  B. 45 C. 300 D. 60 

Câu 3: Tỉ số của hai số 2m và 120cm là: 

A. 3 : 6  B. 3 : 5   C. 5 : 3 D. 1 : 60 

Câu 4: Hiệu hai số là 30. Tỉ số giữa hai số là 7 : 4. Số bé là: 

A. 30 B. 40 C. 50 D. 60 

Câu 5: Hiệu hai số bằng 56. Tỉ số giữa hai số là 3 : 7. Tổng của hai số là: 

A. 42 B. 98 C. 140 D. 100 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: 

Hiệu 96 364 408 3780 

Tỉ số 1 : 5 2 : 9  4 : 7  18 : 23  

Số bé     

Số lớn     

Bài 2: Mẹ hơn con 28 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi của mẹ gấp 5 lần 

tuổi con. 

Bài 3: Túi gạo thứ nhất hơn túi gạo thứ hai 20kg. Tỉ số giữa hai bao gạo là 6 : 2. Hỏi 

hai túi gạo cân nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 29 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: B Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

Hiệu 96 364 408 3780 

Tỉ số 1 : 5 2 : 9  4 : 7  18 : 23  

Số bé 24 104 544 13608 

Số lớn 120 468 952 17388 

Bài 2:  

Hiệu số phần bằng nhau là: 

5 – 1 = 4 (phần) 

Tuổi của con là: 

28 : 4 x 1 = 7 (tuổi) 

Tuổi của mẹ là: 

7 + 28 = 35 (tuổi) 

Đáp số: Tuổi con 7 tuổi 

Tuổi mẹ 35 tuổi 

Bài 3:  

Hiệu số phần bằng nhau là: 

6 – 2 = 4 (phần) 

Túi gạo thứ nhất cân nặng là: 

20 : 4 x 6 = 30 (kg) 

Túi gạo thứ hai cân nặng là: 
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30 – 20 = 10 (kg) 

Hai bao gạo cân nặng là: 

30 + 10 = 40 (kg) 

Đáp số: 40kg. 
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